Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, xây dựng lớp học hạnh phúc.
I. ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA 
Trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo thì việc đổi mới để nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh ở lứa tuổi Tiểu học sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Để làm được điều đó, mỗi giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp phải nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, xây dựng mỗi lớp học là một ngôi nhà hạnh phúc. Lớp học hạnh phúc là nơi mang lại hứng thú học tập - vui chơi cho học sinh, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho phụ huynh.
Tiểu học là bậc học nền tảng, là nền móng cho hệ thống giáo dục, là cơ sở ban đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh sau này. Trong quá trình giáo dục, người giáo viên đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Vì thế công tác chủ nhiệm giữ một vai trò hết sức quan trọng ở bậc Tiểu học, đặc biệt là ở lớp 5; giúp các em trong việc rèn luyện ý thức đạo đức, xây dựng nhân cách cho các em, để các em có hứng thú, tập trung vào học và tiếp thu bài có hiệu quả cao hơn. Chính vì vậy, muốn tạo cho các em có nề nếp trong học tập cũng như trong sinh hoạt, biết ngăn nắp, gọn gàng, khoa học trong từng hoạt động, người giáo viên phải uốn nắn, rèn giũa cho các em ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà trường. Nếu ngay từ lớp 1 được rèn nề nếp một cách nghiêm túc và có hiệu quả thì ở các lớp sau các em cũng sẽ là những học sinh có nề nếp học tập tốt, tạo bước đi vững chắc cho các em trong việc học tập ở các lớp trên và tạo tiền đề cho việc rèn luyện, phấn đấu thành người công dân có ích cho đất nước sau này - những con người có trình độ văn hóa, khoa học, nhanh nhẹn, nhạy bén đáp ứng với sự phát triển của xã hội, của khoa học tiên tiến trong thế kỷ 21. Để làm được điều này, mỗi giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng cho lớp học của mình là lớp học hạnh phúc.   
Tháng 4/2019, Công đoàn giáo dục Việt Nam cùng Bộ giáo dục và Đào tạo phát động “Triển khai kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một lớp học hạnh phúc”. Tại đây, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã kêu gọi đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo chung tay xây dựng lớp học hạnh phúc với các giá trị cốt lõi: Yêu thương, an toàn và tôn trọng.
 Thực tế cho thấy việc áp dụng quan điểm giáo dục lấy học sinh làm trung tâm trong đã tạo ra một không gian mở cho học sinh, khuyến khích học sinh phát triển tư duy. Học sinh được học trong một môi trường tốt sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần để thể hiện hết bản thân của mình. Từ
 
đó học sinh sẽ cảm thấy hạnh phúc, học sinh hạnh phúc thì giáo viên cũng hạnh phúc, lớp học sẽ hạnh phúc và phụ huynh sẽ hạnh phúc.
 Mỗi giáo viên đã và đang nỗ lực đổi mới phương pháp giáo dục học sinh, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm của bản thân, giúp cho học sinh được học tập ở môi trường giáo dục tốt nhất. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, xây dựng lớp học hạnh phúc” để nghiên cứu và thực nghiệm tại trường Tiểu học Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến
Năm học 2022-2023, tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi thấy có một số ưu điểm và tồn tại sau:
1.1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm phối hợp tốt của các đoàn thể trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh. Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc giáo dục con cái. Hầu hết giáo viên chủ nhiệm khi nhận lớp đều rất tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng cho học sinh nề nếp, ý thức học tập. Bản thân mỗi giáo viên đã ý thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp, xây dựng lớp học hạnh phúc.
Nhiều lớp, học sinh ngoan ngoãn, biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi, tích cực tham gia các hoạt động.
1.2. Khó khăn:
Thực tế vẫn còn giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng nề nếp cho học sinh. Có giáo viên còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm hoặc sử dụng phương pháp giáo dục chưa linh hoạt nên nề nếp của lớp chưa tốt, các em còn mải chơi, chưa tự giác trong các hoạt động. Hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp của một số giáo viên chưa cao.
Trong lớp vẫn có học sinh chưa ngoan, chưa biết nghe lời, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả lớp. Học sinh lớp 5 còn nhỏ nên nhiều em hay bắt chước một cách chưa có ý thức. Hành vi đạo đức của các em được thu nhận và hình thành từ nhiều phía như gia đình, nhà trường, xã hội. Các em lại chưa biết phân biệt để lựa chọn hành vi đạo đức phù hợp cho mình. Chính vì vậy, ở lớp vẫn còn một số em có những biểu hiện như: Còn nói chuyện trong giờ học; Có thái độ chưa đúng mực với người lớn, thầy cô và bạn bè; chưa tự giác, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động.
          1.3. Nguyên nhân của những khó khăn
Qua khảo sát cho thấy nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế kể trên là do:
Một số ít giáo viên vẫn chưa chú trọng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, còn để học sinh tự do theo ý các em.
Do các em được bố mẹ cưng chiều, luôn đáp ứng mọi yêu cầu đề nghị của các em. Xã hội ngày càng phát triển các em ảnh hưởng từ phim ảnh, đồ chơi trò chơi, dẫn đến những hành vi bạo lực.
          Một số học sinh do sống trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, ba mẹ không hòa thuận, môi trường xung quanh các em ở phức tạp, nhiều thành phần không tốt.
Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc giáo dục con cái, có phụ huynh chỉ biết giao khoán cho nhà trường.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:
2.1. Giải pháp 1. Điều tra cơ bản
Năm học 2022 - 2023 tôi được Ban Giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5. Ngay sau khi nhận lớp, tôi đã cố gắng làm quen với 35 học sinh. Tổ chức cho các học sinh giới thiệu tên của mình, giới thiệu về bản thân và kể về gia đình của mình trong những buổi học đầu tiên và qua phiếu “Thông tin học sinh”. Ngoài ra, tôi tìm hiểu đặc điểm của từng đối tượng học sinh trong lớp thông qua:
         Hồ sơ học sinh như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ, phiếu thăm dò năng lực tự phục vụ, tự quản để nắm được thông tin học sinh một cách chính xác và tiện cho việc theo dõi, liên hệ với cha mẹ học sinh. (Phụ lục 1)
Giáo viên dạy lớp trước: Để nắm được đặc điểm của đối tượng học sinh và ban đầu hỗ trợ cho việc tiếp cận, giúp đỡ học sinh theo từng đặc điểm riêng biệt của từng em.
Học sinh trong lớp: nhằm phát hiện những ưu điểm, hạn chế của các em nhằm tạo điều kiện và làm cơ sở xây dựng để các em cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong sinh hoạt.
Cha mẹ học sinh: Nhằm nắm được hoàn cảnh, cá tính và khả năng đặc biệt hay những hạn chế của học sinh để có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ thiết thực. 
Khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, qua giáo viên chủ nhiệm cũ, qua học sinh trong lớp hoặc qua phụ huynh.
Sau đó, tôi tiến hành phân loại đối tượng học sinh để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ thể:
+ Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.
+ Học sinh khuyết tật.
+ Học sinh các biệt về đạo đức.
+ Học sinh yếu.
+ Học sinh có những năng lực đặc biệt.
(phụ lục 2)
Tìm hiểu nguyên nhân qua gia đình: Gia đình có sự mâu thuẫn giữa bố và mẹ, gia đình thiếu quan tâm hoặc có thể bị bạn bè, kẻ xấu lôi kéo….Hoặc trẻ có những tính xấu mà bản thân gia đình chưa giáo dục được…
          Qua điều tra, tôi nắm bắt được: Các em học cùng lớp nhưng lại sống ở các địa bàn dân cư khác nhau. Trong số 35 em thì 23 em có bố mẹ là công nhân, bố mẹ bận đi làm nên các em ít được quan tâm. Thời gian đầu năm học, lớp có em Trọng Nguyên, Phước, Tiến,... rất hiếu động, lười học hay nghỉ học và đi học muộn, thiếu và quên đồ dùng học tập ở nhà; Em Trần Trọng Nguyên tiếp thu bài chậm vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ, bài cô giao không hoàn thành, đồ dùng học tập thiếu thốn,... bố, mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà ngoại. Lớp có 35 học sinh thì có 2 học sinh thuộc diện gia đình khó khăn.
           Chính vì những lí do đó dẫn đến chất lượng giảng dạy của cô bị ảnh hưởng và kết quả học tập của một số em chưa cao, nền nếp chưa tốt.
2.2. Giải pháp 2. Xây dựng nề nếp học tập và lớp tự quản
2.2.1. Xây dựng lớp có nền nếp học tập tốt:
Để xây dựng lớp có nề nếp học tập tốt tôi đã thực hiện những việc sau đây:
a. Sắp xếp chỗ ngồi
Dựa vào kết quả tìm hiểu đặc điểm của từng học sinh đã nêu trên tôi tiến hành phân loại học sinh. Từ đó có cách sắp xếp chỗ ngồi một cách hợp lí (ưu tiên những em học sinh cá biệt và những em có tầm vóc nhỏ bé). Xếp chỗ ngồi xong tôi xây dựng các nhóm “Đôi bạn cùng tiến”. Để xây dựng tốt phong trào “đôi bạn cùng tiến” điều đầu tiên người giáo viên phải biết cách bố trí lớp học. Trong lớp có 18 bàn chia thành 3 dãy, tôi bố trí cho học sinh ngồi bàn hai em xen kẽ giữa nam và nữ, cứ một em khá ngồi gần một em trung bình hoặc một em giỏi ngồi gần một em tiếp thu bài chậm; làm như vậy trong quá trình học tập, các em kèm cặp lẫn nhau, bắt chước từng nét chữ của nhau, luyện đọc cùng nhau. Cho các em tự bầu bàn trưởng (mỗi bàn một bàn trưởng), bàn trưởng có nhiệm vụ kiểm tra sách, vở, đồ dùng học tập, trang phục Đội viên của bàn và cứ một tháng lại thay bàn trưởng 1 lần để các em làm quen với công việc quản lớp và giúp các em bạo dạn hơn. (Phụ lục 3)
b. Phân tổ
Cả lớp tôi phân làm 3 tổ: tổ 1, 2; 3: mỗi tổ có 12 em, riêng tổ 2 có 11 em và mỗi tổ được xếp ngồi cùng một dãy bàn. Mỗi tổ tự bầu 1 tổ trưởng và cũng được thay đổi tổ trường làm 3 lần trong 1 năm học (lần 1 từ đầu năm học cho đến hết tháng 11; lần hai từ đầu tháng 12 đến hết tháng 2; lần 3 từ đầu tháng 3 cho đến hết năm học). Tổ trưởng có trách nhiệm theo dõi, điều hành các hoạt động của tổ theo sự phân công của lớp trưởng, lớp phó. (Phụ lục 4)
c. Bầu ban cán sự lớp
Việc bầu chọn và xây dựng đội ngũ Ban cán sự lớp là một công việc rất quan trọng mà người giáo viên chủ nhiệm nào cũng cần phải làm ngay sau khi nhận lớp. Ở lớp 1, Ban cán sự lớp có thể là do giáo viên chọn lựa và chỉ định học sinh làm. Nhưng lên lớp 5, các em đã lớn hơn, tôi muốn tạo dựng và rèn luyện cho các em thể hiện tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm đối với tập thể, nên tôi tổ chức cho các em ứng cử và bầu cử để chọn lựa ban cán sự của lớp. Tôi khuyến khích các em xung phong ứng cử. Sau đó chọn 5 học sinh tiêu biểu để cả lớp bầu chọn. (Phụ lục 5)
Trước hết, tôi phân tích để các em hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của lớp trưởng, lớp phó. Tôi giải thích rõ: cán sự lớp phải gương mẫu trong mọi hoạt động, phải chăm ngoan, ý thức kỉ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Còn với mọi thành viên khác phải thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của lớp. Trước khi bầu, tôi đưa ra tiêu chuẩn: cán sự lớp phải gương mẫu trong mọi hoạt động, phải chăm ngoan, ý thức kỉ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao. Còn với mọi thành viên khác phải thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của lớp. Để xây dựng đội ngũ Ban cán sự cho lớp, tôi tiến hành các bước như sau:
         Bước 1: Lựa chọn đối tượng học sinh
         Ngay từ đầu năm học, tôi đã lưu ý xây dựng đội ngũ Ban cán sự cho lớp, lựa chọn các em học sinh có thể đạt các yêu cầu sau: nhận thức nhanh; nhanh nhẹn, hoạt bát; mạnh dạn, tự tin và có trách nhiệm cao trong các công việc được giao.
Sang học kì II, để phát huy tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm đối với tập thể nên tôi tổ chức cho các em ứng cử và bầu cử để chọn lựa ban cán sự của lớp.
         Bước 2: Huấn luyện học sinh
         - Huấn luyện cách làm việc cho từng học sinh.
         - Phân công việc làm phù hợp với từng học sinh.
         Bước 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban cán sự lớp.
          Sau khi lựa chọn được Ban cán sự lớp, tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng em như sau:
Lớp trưởng: phụ trách chung mọi hoạt động của lớp. Theo dõi sĩ số lớp, nhắc nhở các bạn xếp hàng ra vào lớp đúng quy định. Vào đầu giờ mỗi ngày, lớp trưởng yêu cầu các bạn  lấy sách ra đọc bài, ôn lại những bài đã học trong tuần qua; hoặc ôn lại các bảng nhân, bảng chia,...
Lớp phó học tập: Theo dõi các thành viên đi học đầy đủ, đúng giờ, học tập nghiêm túc. Kiểm tra việc chuẩn bị bài của các tổ và báo cáo lại cho cô giáo vào 15 phút truy bài; làm cơ sở tổng kết thi đua cuối tuần.
Lớp phó lao động: Nhắc nhở các bạn thực hiện lao động tập trung, lao động trực tuần, hàng ngày; theo dõi các bạn tưới cây trong lớp, chăm sóc bồn hoa và cây trồng của lớp. Kiểm tra các bạn khi tham gia các buổi lao động do trường, lớp tổ chức. Bên cạnh đó, phối hợp với lớp trưởng, lớp phó học tập giữ trật tự lớp.
Lớp phó phụ trách văn nghệ: Bắt giọng lớp hát tập thể đầu giờ học hoặc những lúc chuyển tiết.
Tổ trưởng, tổ phó:  Kiểm tra và nhắc nhở thành viên của tổ sắp xếp đồ dùng học tập ngay ngắn, truy bài đầu giờ, theo dõi các bạn trong tổ thái độ học tập, phát biểu xây dựng bài, tiến bộ trong học tập...
Các bàn trưởng, tổ trưởng cùng tương trợ giúp nhau làm tốt nhiệm vụ theo dõi, nhắc nhở mọi thành viên trong bàn, trong tổ qua sổ theo dõi hàng ngày, hàng tuần.
Chính vì vậy để các em thuận lợi hơn trong việc theo dõi các hoạt động của các bạn trong lớp, tôi đã thay tên học sinh bằng các số thứ tự.
Tôi hướng dẫn các em cách theo dõi và ghi vào sổ để cuối tuần báo cáo cho lớp trưởng. Hàng ngày, tôi hướng dẫn, các tổ trưởng, bàn trưởng theo dõi, ghi vào các cột mục tương ứng (nếu có) mỗi lần ghi học sinh thực hiện tốt hay không tốt gạch 1 gạch (/)
Cuối mỗi buổi, các tổ trưởng thống kê để báo cáo trước lớp trong giờ sinh hoạt. Nếu trước đây giờ sinh hoạt lớp, giáo viên hoạt động là chính, các tiết sinh hoạt nặng về kiểm điểm và nêu phương hướng làm cho học sinh rất mệt mỏi, ít hứng thú, nhiều em lảng tránh tiết sinh hoạt thì bây giờ các em lại thấy phấn chấn hơn, hứng thú hơn. Bởi giờ này các em tự tổ chức, điều khiển, được quyền tham gia bổ sung và nêu ra ý kiến nếu bàn trưởng, tổ trưởng theo dõi chưa chính xác. Còn giáo viên chỉ là người quan sát, đôn đốc, nhắc nhở mọi hoạt động của các em.
Sau mỗi lần đảo nhiệm vụ của các em ở các vị trí cán sự lớp khác nhau, tôi cùng cả lớp đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của từng em và rút kinh nghiệm. Trong quá trình thực hiện các học sinh nhận nhiệm vụ làm cán sự lớp luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, các em phấn khởi hơn, hứng thú hơn, có trách nhiệm hơn với công việc vì luôn nghĩ rằng đây là dịp để thể hiện vai trò của bản thân trong các hoạt động của lớp. Cuối tuần giáo viên chủ nhiệm cùng Ban cán sự lớp đánh giá cũng như rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời và tất nhiên rồi, nền nếp lớp học cũng sẽ dần ổn định hơn. Căn cứ vào báo cáo của từng em, tôi nắm được khả năng quản lí lớp của từng em. Và cứ cuối mỗi tháng, tôi tổ chức họp Ban cán sự lớp 1 lần để tổng kết các mặt làm được của lớp, động viên khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót và hướng dẫn các em cách khắc phục.
d. Hướng dẫn học sinh thực hiện các nề nếp ở trên lớp       
  Do đặc điểm của học sinh lớp 5 còn thiếu tập trung, khi đi học một số em quên sách vở, đồ dùng học tập như sách Toán, Tiếng Việt hoặc có khi quên bút,... Vì vậy chất lượng giờ học đạt kết quả chưa cao. Do đó, tôi thường xuyên nhắc nhở các em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ trước khi đến lớp.
      Kỹ năng giao tiếp ứng xử là một kỹ năng sống quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi người từ học sinh, người đi làm, chủ doanh nghiệp, bà nội trợ, đến ông bà, cha mẹ, mọi đối tượng cần có kỹ năng giao tiếp khéo léo, ứng xử hiệu quả trong các tình huống của cuộc sống, và xã hội. Khi giao tiếp với người lớn tuổi học sinh cần nói năng lễ phép, lịch sự, trả lời đủ câu…
Ví dụ: Một số học sinh lớp tôi như em Nguyên, Tiến... khi gặp người lớn tuổi không chào, tự do đi ra ngoài, nếu có học sinh chào những chưa lễ phép. Thấy vậy, tôi đã hướng dẫn, thực hành làm mẫu trong một số tình huống như khi gặp các thầy, cô giáo thì biết chào hỏi.. Nhờ có sự nhắc nhở thường xuyên, các em đã biết chào hỏi, thưa gửi lễ phép.
 Cô giáo chính là người mẹ thứ hai của các em khi ở trường. Ngoài việc dạy kiến thức cho học sinh, chúng ta còn quan tâm đế giáo dục dạo đức, tác phong, sức khỏe của học sinh. Hằng ngày, tôi kết hợp với nhân viên y tế hướng dẫn cách giữ gìn sức khỏe (ăn uống đủ chất, mặc trang phục đúng thời tiết, giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp, nơi ở  sạch sẽ,...) Ngoài ra tôi còn hướng dẫn phụ huynh, học sinh cách phòng chống các dịch bệnh: bệnh  thủy đậu, sởi, dịch bệnh Covid-19.
       Tôi thấy rằng: để dạy một tiết học đủ thời gian từ 35 - 40 phút có chất lượng và đảm bảo được không khí học tập của lớp thì phải rèn cho các em vào nề nếp học tập ngay từ đầu năm học, đặc biệt là nền nếp giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập. Ông cha ta thường nói: “Nét chữ nết người”. Đúng vậy, khi người ta nhìn vào nét chữ thì đánh giá được con người. Nếu nét chữ đẹp thì con người đó có tính cẩn thận và ngược lại nét chữ xấu thì con người đó luôn cẩu thả. Thông thường một học sinh giỏi, ngoan bao giờ sách vở đồ dùng học tập cũng đầy đủ, ngăn nắp, sách vở được giữ gìn cẩn thận, không quăn mép, quyển vở ngay ngắn, sạch đẹp... Song, bên cạnh đó còn có em chưa thực sự có ý thức trong việc giữ gìn sách vở đồ dùng học tập. Nhiều em quyển sách còn chưa được bọc cẩn thận dẫn đến rách bìa, bong trang, quyển vở quăn mép…Đồ dùng học tập tuy có nhưng vì chưa cẩn thận nên hay hỏng hoặc mất…Như vậy việc giữ gìn sách vở đồ dùng học tập cũng ảnh hưởng tới chất lượng học và nề nếp học tập. Rèn nếp giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập cũng là một trong những việc quan trọng trong việc dạy dỗ các em. Ngay trong từng tiết học, nề nếp học tập cũng ảnh hưởng tới việc giữ gìn sách vở đồ dùng học tập, cụ thể là học sinh cần có đầy đủ sách vở đồ dùng học tập của từng môn, thực hiện giờ nào việc nấy theo hướng dẫn của giáo viên, có nếp khi sử dụng sách vở, cách giơ tay phát biểu, cách đặt tay khi viết để sách vở không bị quăn mép…
       Như vậy, học sinh có giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập tốt thì mới luôn có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập phục vụ cho tiết học. Ngược lại nề nếp học tập trong mỗi tiết học cũng giúp học sinh có ý thức và thói quen trong việc giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.
          Thực tế là học sinh lớp 5 chưa có tính tự lập trong học tập. Việc đi học và chuẩn bị đồ dùng học tập có em còn phụ thuộc vào bố mẹ. Có phụ huynh không quan tâm thì: sách vở và đồ dùng học tập của các em luôn thiếu. Như vậy vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng học tập trên lớp, kết quả kém, đồng thời làm nề nếp không khí học tập của lớp cũng lộn xộn… Từ cơ sở thực tế và những vấn đề cần thiết đã nêu để xây dựng cho học sinh lớp 5 có được nề nếp học tập tốt, tôi nhận thấy rằng giáo viên phải kiên trì và thường xuyên uốn nắn, hướng dẫn các em thực hiện đúng các nền nếp trong học tập. Thường xuyên tổ chức cho học sinh chơi những trò chơi lành mạnh, bổ ích; không chơi những trò chơi nguy hiểm. Biết tôn trọng và thực hiện tốt luật an toàn giao thông....
2.2.2. Xây dựng lớp tự quản.
       Việc xây dựng lớp tự quản là hết sức quan trọng và cần thiết. Để làm được việc này, trước hết chúng ta phải xây dựng được đội ngũ các bộ lớp mẫu mực. Vì đội ngũ cán bộ lớp chính là nhân tố quan trọng giúp giáo viên có thể xây dựng lớp tự quản tốt. Hơn nữa, đội ngũ cán bộ lớp kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nề nếp học tập của các bạn là một công việc cần thiết và có ích. Ở đây, tôi chỉ nói đến phạm vi hẹp: đó là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lớp trong việc hình thành, xây dựng nề nếp học tập cho học sinh.
       Trước hết, những học sinh được chọn làm cán bộ lớp bao giờ cũng phải gương mẫu trước các bạn về mọi mặt: học tập, kỷ luật, tham gia các hoạt động, đối xử với bạn bè…Vấn đề này giáo viên cần theo dõi và uốn nắn học sinh kịp thời cũng như để lựa chọn chính xác.
       Sau đó, hàng ngày, hàng tuần, các cán bộ lớp bao gồm bốn tổ phó, bốn tổ trưởng, hai lớp phó, một lớp trưởng sẽ tiến hành công việc của mình.
       Đầu giờ (giờ truy bài): Tổ trưởng và tổ phó kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của các bạn: soạn sách vở đầy đủ theo thời khoá biểu, mang đủ đồ dùng học tập, có ý thức xem trước bài mới… rồi tổ trưởng chấm điểm vào sổ thi đua tổ. Các tổ trưởng tập hợp kết quả tổ của mình báo cáo với lớp trưởng hay lớp phó (nếu lớp trưởng vắng) và đầu mỗi giờ học, lớp trưởng sẽ báo cáo cô giáo chủ nhiệm. Thời gian ổn định tổ chức giáo viên trực tiếp nhắc nhở từng học sinh vi phạm hay khen ngợi nếu lớp đầy đủ… Trường hợp vi phạm hai lần trở lên tôi sẽ thông báo về cho phụ huynh học sinh biết để kịp thời đôn đốc con thực hiện tốt nề nếp học tập. Có như thế các em mới nhớ và tạo thói quen có nề nếp tốt trong học tập. (Phụ lục 6)
Tuần đầu tiên, tôi đi sớm để hướng dẫn các em làm vệ sinh lớp như: quét lớp từ trong ra ngoài, từ trên cửa sổ, trên bục giảng xuống dưới; cách cầm chổi và đưa chổi sao cho nhanh sạch nhưng không bụi; cách trải khăn bàn, cách lau bảng, cách sắp xếp bàn ghế,... Cứ sau mỗi giờ ra chơi, tổ trực phải đổ rác và rửa sạch sọt rác rồi cất vào lớp. Sang tuần thứ hai, tôi mới giao cho lớp phó văn thể kiểm tra công việc trực nhật hàng ngày. Tổ nào không làm tốt, lớp phó văn thể sẽ nhắc nhở các bạn kịp thời để các em rút kinh nghiệm cho lần sau.
 Trong mỗi tiết học, học sinh phải thể hiện tinh thần “tự quản” - tự theo dõi lẫn nhau, nhắc nhở nhau giữ sạch lớp trong suốt buổi học. Các ưu, nhược điểm được các tổ theo dõi thường xuyên trong các giờ học và lưu vào sổ theo dõi làm cơ sở để đánh giá xếp loại học sinh. Do đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học: ưa hoạt động, thích làm việc đồng thời các em cũng rất thích được khen. Cho nên khi lớp có nền nếp, thói quen tốt, giáo viên cần giao quyền chỉ đạo cho ban cán sự lớp, giáo viên chỉ là người xây dựng kế hoạch, hoạt động toàn diện phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của mỗi tháng, mỗi đợt, mỗi học kì của năm học.
Đồng thời giáo viên chủ nhiệm là người nghĩa là khoán trắng cho học sinh mà giáo viên chủ nhiệm là người cùng hoạt động, điều chỉnh hoạt động, kịp thời giúp các em tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động, bàn bạc. Thông qua các hoạt động ngoại khoá do trường, lớp tổ chức, củng cố tinh thần, ý thức tự quản của lớp.
2.3. Giải pháp 3. Xây dựng lớp học hạnh phúc, môi trường học tập an toàn.
2.3.1. Xây dựng lớp học hạnh phúc
Muốn có lớp học hạnh phúc phải có những con người hạnh phúc. Một cách dễ hiểu nhất, “Lớp học hạnh phúc” là nơi thầy cô, học sinh cũng như phụ huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học. Là nơi tình yêu thương giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau được trân trọng và bồi đắp hàng ngày. Ngoài ra, “Lớp học hạnh phúc” phải là nơi an toàn cho các hoạt động dạy và học của thầy trò, không tồn tại cách hành xử bạo lực. Là nơi học sinh có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ và những rung cảm; là nơi học sinh không có áp lực học hành mà luôn được phát huy khả năng của mình. Bên cạnh truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học sinh, còn chú trọng giáo dục bồi đắp tâm hồn đẹp cho các em. Mọi xúc cảm riêng biệt, cá tính sáng tạo của thầy và trò phải luôn được tôn trọng, không bị áp đặt một cách máy móc, rập khuôn.
Để thuận tiện cho học sinh khi trao đổi các vấn đề, tôi tạo thư mục “Điều em muốn nói”, mục đích là ghi lại những những hành động tích cực của học sinh trong mỗi ngày học, cuối tuần tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những ý kiến đó và gửi về cho phụ huynh biết. Phụ huynh rất vui khi biết con mình mỗi ngày ở lớp làm được những việc gì? Và ngày thứ bảy, chủ nhật phụ huynh sẽ ghi lại những hành động tích cực của học sinh khi ở nhà. Như vậy, giữa gia đình và lớp học tạo được sợi dây liên kết chặt chẽ trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Bản thân mỗi học sinh được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời, thiết lập được mối quan hệ tốt với học sinh, tạo cho học sinh cảm thấy được an tâm, tin tưởng và cảm thấy được yêu thương. Được học trong môi trường an toàn như vậy, học sinh sẽ thấy yên tâm, tin tưởng. Từ đó, hình thành ý thức tự giác, biết rèn luyện bản thân, đồng thời tự tin thể hiện khả năng của mình. (Phụ lục 7)
Lớp học hạnh phúc là khi mỗi học sinh cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương tỏa ra từ thầy cô, bạn bè với niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được san sẻ. Hạnh phúc với học sinh đôi khi rất giản dị, một lời hỏi thăm, nhắn nhủ, động viên; một lời phê, nhận xét chính xác, chân tình; một giờ giảng hay, hấp dẫn; một phong cách giản dị, trong sáng, mực thước với trí tuệ uyên bác của thầy cô đều để lại những ấn tượng, hình ảnh đẹp sẽ theo các em suốt cuộc đời. Hạnh phúc còn là khi nỗ lực, cố gắng của học sinh được đền đáp, ghi nhận qua những điểm số, những phần thưởng nho nhỏ động viên; là sự chân thành, hồn nhiên, trong sáng của tình bạn; là khung cảnh gần gũi, thân thương của hàng cây, ghế đá… Những hành động đẹp, lời nói đẹp, cảnh quang đẹp của thầy cô, bè bạn, lớp học đều góp phần dệt nên xúc cảm hạnh phúc, hân hoan trong trái tim, suy nghĩ của các em. Xây dựng lớp học hạnh phúc là tạo ra môi trường học tập thân thiện, an toàn, gần gũi với học sinh, làm cho học sinh cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Xây dựng được lớp học hạnh phúc, an toàn thì sẽ có học sinh tích cực. Xây dựng được lớp học hạnh phúc, học sinh tích cực thì sẽ hạn chế được tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học, sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Vì vậy, tôi đã hướng dẫn học sinh trang trí lớp học xanh- sạch- đẹp bằng cách trồng cây xanh trước cửa lớp. Cụ thể, tôi yêu cầu mỗi tổ góp một chậu cây cảnh rồi hằng ngày các em cùng nhau tưới, chăm sóc cây. Kết hợp với các phụ huynh học sinh để trang trí thêm góc học tập, góc sáng tạo và một số khẩu hiệu trong phòng học của lớp, những khẩu hiệu mang ý nghĩa giáo dục như: “Dạy tốt - học tốt”, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, Năm điều Bác Hồ dạy”… Tôi thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện nhiệm vụ của người học sinh. (Phụ lục 8)      
Ngoài việc trang trí lớp học, tôi còn hướng dẫn các em giữ vệ sinh trường, lớp. Để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp cũng như tạo cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh, tôi đã hướng dẫn các em thực hiện những hành động như sau: Hằng ngày, tôi hướng dẫn học sinh bỏ rác đúng nơi quy định, làm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, đi vệ sinh đúng nơi quy định, không xả rác ra lớp học, sân trường. Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn bàn ghế trong lớp sạch sẽ, không dẫm chân, vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế; không leo cây bẻ cành; hằng ngày cần chăm sóc cây xanh. Đó là những việc làm cần thiết hằng ngày của các em để bảo vệ của công, bảo vệ môi trường trong lành giúp cho các em có sức khoẻ tốt để học tập và rèn luyện.
Lớp học là môi trường bình đẳng nam nữ, không phân biệt giàu nghèo, không có hiện tượng học sinh bị phạt, bị phê bình trước toàn trường. Học sinh trong lớp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như: thăm hỏi giúp đỡ bạn khi đau ốm, động viên, chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách cũ cho thư viện trường,…
Tôi luôn nhắc nhở học sinh nên giữ gìn tài sản chung của nhà trường, của lớp bảo đảm các góc học tập, thư viện của lớp luôn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Hướng dẫn các em giữ vệ sinh môi trường từ chỗ ngồi, cửa sổ, lớp học, hành lang cho đến sân trường.
 Tôi luôn thân thiện, gần gũi với học sinh, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của giáo viên sẽ đạt được kết quả cao. Vì thế, tôi viết các lời nhắc nhở hóm hỉnh  như: “Hãy bỏ rác vào đây; Cho tôi xin rác…!” được dán trước mặt thùng rác nơi học sinh dễ thấy.
2.3.2. Xây dựng tình cảm thầy - trò và bạn bè trong lớp
a. Xây dựng tình cảm thầy - trò
Quan hệ cơ bản nhất của tôi và học trò là quan hệ hợp tác làm việc: tôi giao việc - học trò làm; tôi hướng dẫn - học trò thực hiện. Khi giao việc, tôi chỉ nói một lần, nhưng chỉ nói khi lớp trật tự. Với cách làm này, tự nhiên thầy sẽ trở nên nói ít, học trò sẽ tự giác làm việc. Những cử chỉ, việc làm của giáo viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí cũng như sự hình thành tính cách của học sinh. Vì vậy, khi lên lớp, tôi luôn chú ý đến cả cách đi đứng, nói năng, cách ăn mặc, cách cầm sách, chữ viết, thái độ,...để học trò noi theo. Không vì bất cứ lí do gì mà tôi cho phép mình cẩu thả hoặc xuề xoà, qua loa trước mặt học sinh.
 Khi học sinh nào làm bài chưa đúng, tôi hướng dẫn và yêu cầu học sinh đó phải làm lại chứ không nhận xét, đánh giá ngay. Bởi tôi quan niệm rằng đối với học sinh nhận xét không phải để bắt lỗi, để la mắng học sinh mà để phát hiện những chỗ chưa đúng của học sinh, giúp các em làm lại cho đúng, cho hoàn thiện hơn. Với cách nói đúng, làm đúng trong học tập, các em trở thành những người tự tin, trung thực.
Khi có học sinh mắc sai lầm, thiếu sót, tôi luôn cố gắng tôn trọng học sinh, tìm hiểu cặn kẽ thấu đáo nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ các em sửa chữa. Tôi không dùng lời nói, cử chỉ xúc phạm các em. Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi biết rằng có những em học yếu hoặc có hôm không học bài, làm bài nhưng lỗi không phải hoàn toàn là do các em. Có em ham chơi nên quên học bài, có em do bị hổng kiến thức cơ bản từ lớp dưới. Nhưng cũng có em học yếu, hoặc không học bài làm bài là do những điều kiện khách quan. Những sóng gió đó đã tác động đến tâm lí trẻ thơ, cản trở việc học tập của các em. Nếu như giáo viên không biết được những nguyên nhân đó thì rất dễ nổi giận, rồi la mắng, trừng phạt các em. Vì vậy, với một học sinh quậy phá hay lơ đãng không học bài, làm bài, tôi không trừng phạt ngay mà bình tĩnh chờ đến hết buổi học, gặp riêng các em để hỏi cho rõ nguyên nhân. Lần đầu các em vi phạm, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở. Nếu lần thứ hai, các em vẫn tái phạm, tôi phải đến nhà tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ, giáo dục các em.
 Hàng ngày, tôi luôn khích lệ và biểu dương các em kịp thời, khen ngợi những tiến bộ của các em. Tôi cố tìm ra ưu điểm nhỏ nhất để khen ngợi, động viên các em. Để các em thật sự hào hứng trong các hoạt động của lớp, tôi áp dụng chế độ thưởng hoa. Hoa phần thưởng này được trao cho các em khi thực hiện tốt nội quy; làm được việc tốt, kính trọng, lễ phép với thầy cô. Khi nói chuyện, giảng giải cũng như khi phê bình lỗi lầm của học sinh, tôi luôn thể hiện cho các em thấy tình cảm yêu thương của một giáo viên đối với học trò. Theo quy luật phản hồi của tâm lí, tình cảm của cô trước sau cũng sẽ được đáp lại bằng tình cảm của học trò. Lòng nhân ái, bao dung, đức vị tha của giáo viên luôn có sức mạnh to lớn để giáo dục và cảm hóa học sinh. “Lớp học hạnh phúc” chỉ có được khi giáo viên có tấm lòng nhân hậu, bao dung, hết lòng vì học sinh thân yêu của mình.
          b. Xây dựng tình cảm bạn bè:
Trong cuộc sống của mỗi con người, ngoài những người thân trong gia đình ra, ai cũng cần có bạn bè để chia sẻ. Nếu các em có nhiều bạn bè thân thiết trong lớp thì các em sẽ hợp tác vui vẻ với nhau và sẽ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Em học giỏi sẽ giúp những em học yếu; ngược lại, em học yếu cũng dễ dàng nhờ bạn giúp đỡ mình học tập mà không phải e ngại, xấu hổ, vì “Học thầy không tày học bạn”. (Phụ lục 9)
Trong thực tế, một lớp học thường xuất hiện nhiều nhóm học trò, các em chia bè phái, phân biệt giàu nghèo, hay nói xấu hoặc châm chọc nhau. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn quan tâm đến vấn đề này. Xây dựng được mối quan hệ bạn bè đoàn kết, gắn bó khi đó tôi sẽ xây dựng được nề nếp lớp học, tiến tới xây dựng môi trường học tập thân thiện. Từ môi trường học tập thân thiện đó, chất lượng học tập của lớp chắc chắn sẽ được nâng cao.
Để xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết, đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong học tập, tôi luôn tạo ra các hoạt động, các vấn đề đòi hỏi sự hợp tác của nhiều học sinh. Tôi khuyến khích học sinh tự viết ra những điều em chưa đồng ý ‎về việc làm, cách cư xử của lớp trưởng, lớp phó hoặc của một bạn nào đó trong lớp chứ không nói xấu, không xa lánh bạn. Căn cứ vào những điều các em viết ra, nếu là những điều tốt thì tôi đọc cho cả lớp nghe rồi tuyên dương ngay trước lớp. Những điều các em phê bình thì tôi phải điều tra, nắm rõ đúng hay sai. Sau đó mới góp ý riêng với những học sinh bị bạn phê bình, yêu cầu các em xin lỗi bạn và phải sửa chữa. Khi có chuyện xích mích giữa em này với em kia, tôi kịp thời can thiệp không để mâu thuẫn kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến tình bạn. Tôi trao đổi riêng với từng học sinh hoặc nhóm học sinh để biết rõ đầu đuôi. Sau đó phân tích rõ ai đúng, ai sai. Ai sai thì phải nhận lỗi và xin lỗi bạn. Sau đó giảng hòa và bắt tay nhau vui vẻ trở lại.
         2.4. Giải pháp 4. Tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động học tập một cách hiệu quả.
         2.4.1. Quản lý học sinh trong lớp
Sau khi nhận lớp, tôi chủ động tìm hiểu các đối tượng học sinh trong lớp, thu thập thông tin, số điện thoại để tạo nhóm zalo lớp. Điều này giúp cho việc trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh được chủ động và kịp thời.
Tôi cũng dành thời gian nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên để chọn lọc những kiến thức trọng tâm cần dạy trong mỗi buổi học. Làm trước các trò chơi trên các trang web, phần mềm dự kiến sẽ sử dụng trong buổi học và lưu đường link lên 1 slide trong bài dạy. Để tránh phải thao tác nhiều, mất thời gian, tôi thiết kế sẵn rồi copy đường link của trò chơi đó, trang web đó rồi dán vào 1 slide ở phần cuối bài giảng powerpoint. Khi nào cần dùng đến thì tôi chỉ việc đem đường link đó dán vào thanh tiêu đề ở web là dẫn thẳng tới trò chơi tôi đã thiết kế.
Bản thân tôi tự trang bị cho mình khả năng, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm đó. Trong quá trình dạy học, tùy điều kiện mà tôi giao bài, giao nhiệm vụ cho học sinh như soạn bài ôn tập, in và thông báo phụ huynh đến nhận.
Tôi dành thời gian thiết kế các hoạt động dạy học cũng như các trò chơi, video với các hoạt động khởi động vui nhộn tạo bầu không khí thoải mái trong lớp học. ghi nhận và động viên các em trong quá trình học tập. Qua đó, tạo mối thân thiện giữa giáo viên và học sinh, hướng dẫn học sinh cần chậm hơn bình thường, tránh việc vô ý tạo ra áp lực thời gian cho học sinh.
          2.4.2. Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học
Theo tôi, đây là điều quan trọng giúp giáo viên giảng dạy đạt hiệu quả. Vậy tôi đã làm những việc sau:
- Phần khởi động ở mỗi tiết học, tôi không bỏ qua mà cho các con đứng dậy, vận động hình thể theo một bài hát vận động vui nhộn. Các con rất thích.
Thiết kế các hoạt động học tập với nhiều nội dung hấp dẫn học sinh trước và trong tiết học để các em có động lực học tập. Tạo ra một thử thách vừa phải để thu hút sự chú ý của học sinh ngay khi bắt đầu lớp học bằng cách đặt các câu hỏi thú vị, đưa ra một vấn đề cần giải quyết gần gũi với cuộc sống.
 Đặc biệt, tôi chú trọng tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức vào các tình huống và thực tế cuộc sống. Tăng cường tính tương tác, cho học sinh được hoạt động nhiều. Tôi cố gắng để cho các em được thao tác, vận động tay chân. Tôi tăng cường trò chơi học tập để học sinh được tham gia tương tác. Phần này tôi thấy rất hữu hiệu. Không chỉ giúp các con hào hứng hơn hẳn mà còn học kiến thức thông qua trò chơi. Các con được thao tác, kéo thả, ấn chọn ngay trên màn hình nên rất thích.
- Có chế độ thi đua khen thưởng: Tôi thường tặng sao cho các con ngay khi trả lời đúng, có cố gắng, có tiến bộ. Quy định đủ 10 sao thì đổi quà.
- Có chế độ lớp trưởng. Bạn được nhiều sao nhất, tích cực nhất của buổi học trước sẽ được làm lớp trưởng của buổi học hôm sau. Lớp trưởng được những quyền gì. Lớp trưởng được điều hành các bạn luyện đọc ở 1 phần nào đó trong buổi học. Các con hoàn toàn làm được dù là lớp 5. Làm đơn giản thôi. Lớp trưởng được tặng sao cho 1 bạn bất kì trong buổi học. Các con rất thích.
- Sử dụng trò chơi trong học tập: Trong giờ học, tôi thường tổ chức trò chơi ở 2 phần: phần khởi động và phần luyện tập thực hành, tổ chức trò chơi theo các hình thức khác nhau như: thi đua giữa các đội, thi đua giữa các cá nhân và thi đua giữa các nhóm. Cách tiến hành cho học sinh chơi trò chơi như sau:
+ Bước 1: Giới thiệu trò chơi
+ Bước 2: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi
 + Bước 3: Tổng kết trò chơi.
          Ví dụ: Trò chơi: Vòng quay may mắn (Trò chơi phần Khởi động hoặc củng cố kiến thức )
Cách làm: Tôi tạo một vòng quay, tạo các restanger chứa 6 câu hỏi bên trong. Tùy vào cách chơi để mua quà phù hợp. Nếu chơi tập thể, tôi mua 6 gói kẹo để thưởng. Nếu chơi cá nhân tôi mua viết, vở, compa để thưởng,… Học sinh sẽ tham gia chơi và nhận quà theo luật chơi được công bố.
Hình thức tổ chức: Đầu tiên tôi giới thiệu luật chơi: Có 2 cách chơi (Tùy vào bài học sẽ phổ biến thay đổi cách chơi cho thú vị). Có tiết tôi cho chơi tập
thể, có tiết tôi cho chơi cá nhân.
+ Chơi tập thể: Lớp sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm tham gia một lần, đại diện nhóm lên bấm vào chữ bắt đầu quay để xác định câu hỏi. Kim dừng lại chỉ
vào ô số nào thì cả nhóm thảo luận nhanh và đưa ra câu trả lời ô số đó.
Nếu trả lời đúng nhóm đó sẽ được chọn một phần thưởng là một bông hoa,
bên trong bông hoa là tên phần thưởng. Nếu trúng quà nào nhận quà đó kể cả quà là một tràng pháo tay. Nếu sai, tổ khác có quyền trả lời thay (chỉ một tổ duy nhất được trử lời), nếu đúng sẽ nhận quà còn tổ kia không được nhận.
+ Chơi cá nhân: Cách chơi tương tự như chơi theo nhóm, chỉ khác là học sinh giơ tay xung phong, tôi sẽ chọn những em nào nhanh và ngoan sẽ được chơi trước. Học sinh thực hiện như cách chơi theo tổ, trả lời đúng sẽ được chọn một món quà tùy thích, trúng quà nào lấy quà đó kể cả tràng pháo tay. Nếu trả lời sai thì 1 em khác sẽ trả lời thay và nhận quá thay nếu đúng. Cứ như vậy trò chơi sẽ diễn ra từ đầu đến hết, tùy theo thời gian của bài học.
Khi áp dụng các trò chơi, tôi thường tham khảo, sử dụng các phần mềm trên Internet, hiệu ứng hình ảnh, tiếng, lồng ghép,… để trò chơi cũng như tiết học thêm sinh động, hấp dẫn và hứng thú hơn.
          Đưa mĩ thuật vào học toán, tiếng việt. Cho học sinh vẽ kết hợp khi học Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội.
2.5. Giải pháp 5. Tổ chức các hoạt động tập thể và các trò chơi vui tươi lành mạnh.
Thích sinh hoạt tập thể và tham gia các trò chơi bổ ích là nhu cầu, là sở thích của hầu hết các học sinh . Vì vậy, khi tổ chức cho các em sinh hoạt tập thể và tham gia các trò chơi là giáo viên đã giúp các em “học mà chơi, chơi mà học”, kiến thức và kĩ năng ở mỗi em sẽ được hình thành và rèn luyện một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây căng thẳng, gò bó đối với các em. Ngoài ra, tổ chức sinh hoạt tập thể và vui chơi còn giúp các em phát triển và hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động tập thể còn là sợi dây gắn bó, kết nối, đoàn kết các em lại với nhau.
Các hoạt động sinh hoạt tập thể và một số trò chơi đơn giản, gọn nhẹ, tôi có thể tổ chức ngay trong mỗi buổi học chính khóa và cả các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.
 Căn cứ vào phiếu điều tra đầu năm, tôi nắm được khả năng của từng em nên tôi phân công vai diễn, múa hát hoặc giao việc phù hợp với từng em, khuyến khích động viên các em tự tin bộc lộ năng khiếu của mình. Nhờ vậy, các tiết học chính khóa trở nên sôi nổi, các em rất hào hứng tham gia.
Thông qua các hoạt động vui chơi, các em được “làm”, “được trải nghiệm” như trong cuộc sống thực, điều đó sẽ giúp các em lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng sống một cách nhẹ nhàng, nhưng lại hiệu quả.
       * Tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể và vui chơi thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
        Giáo dục ngoài giờ lên lớp được quy định trong chương trình chính khóa, không bắt buộc giáo viên chủ nhiệm phải lên tiết ngoài giờ lên lớp. Nhưng nếu các hoạt động này chỉ diễn ra ở các tiết học chính khóa trên lớp thì sẽ mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến trình giờ học.
        Nhờ thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể và các trò chơi cho cả lớp nên các em trở nên rất tự tin, rất năng động sáng tạo. Và điều quan trọng là tôi đã thực sự xây dựng được một môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực. Sĩ số của lớp tôi luôn đảm bảo, chất lượng học tập của học sinh ngày càng nâng cao.
2.6. Giải pháp 6. Hướng dẫn học sinh thực hiện đúng các quy định của lớp, của trường.
Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng, là nền móng cho hệ thống giáo dục, đặt cơ sở ban đầu cho sự hình thành và phát triển nhân cách của con người, từng bước hình thành, phát triển và dần hoàn thiện. Bởi vậy có biện pháp quản lí học sinh là cần thiết không thể thiếu được trong mỗi người giáo viên nói chung và người giáo viên Tiểu học nói riêng.
Do đặc thù của bậc Tiểu học là mỗi giáo viên đứng lớp phải làm đồng thời hai nhiệm vụ: Giảng dạy các môn học và kiêm chủ nhiệm lớp do chính lớp mình giảng dạy. Cho nên việc quản lí, theo dõi được liên tục, giám sát chặt chẽ học sinh (đặc biệt những học sinh chậm tiến, những học sinh cá biệt) so với các bậc học khác.
Vì vậy trong giờ học, ở trên lớp giáo viên cần có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục phù hợp, thường xuyên chú ý đến những chuyển biến, tiến bộ (dù nhỏ nhặt nhất) để động viên khích lệ và ngăn chặn kịp thời, biết vận dụng, tranh thủ thời gian cần thiết tổ chức cho học sinh thi hoặc chơi các trò chơi trong các tiết “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” theo kiểu " Đường lên đỉnh núi Olympia, Hành trình văn hoá,...." tiết Toán tăng và các môn khác tôi cũng tiến hành như vậy để khích lệ sự chủ động, tìm tòi học hỏi của học sinh. Nội dung của các cuộc thi này là những câu hỏi về kiến thức văn hoá đã học trong chương trình và một số câu hỏi thực tế học sinh có thể trả lời được.
Giúp học sinh có thói quen tốt như: ngồi học ngay ngắn đúng cách, không nói leo, trả lời đủ câu. Khi nói với người lớn tuổi phải " thưa, gửi" lễ phép, giơ tay đúng kiếu, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng, kiểm tra đồ dùng sách, vở trước khi đi học, gọi bạn xưng tôi (tớ, mình), đi xin phép về chào hỏi...Chơi các trò chơi lành mạnh, bổ ích: không chơi những trò chơi nguy hiểm. Biết tôn trọng và thực hiện  tốt luật an toàn giao thông.      
Không những thế giáo viên có biện pháp hữu hiệu trong việc giúp ban cán sự lớp kiểm tra các hoạt động hàng ngày, hàng giờ các bạn trong lớp. Bởi vì việc quản lí, theo dõi học sinh mọi lúc, mọi nơi, chủ yếu dựa trên sự theo dõi của ban cán sự lớp, của các bàn trưởng và của các đôi bạn học tập. Thông qua sự phản ánh đó giáo viên nắm được mọi tình hình, mọi biến chuyển của học sinh toàn lớp để có biện pháp khen chê và ngăn chặn kịp thời.
2.7. Giải pháp 7. Kết hợp tốt giữa nhà trường - gia đình và xã hội
Mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ. Mỗi thành viên trong gia đình là một tế bào của xã hội thu nhỏ ấy. Cuộc sống xã hội trong mỗi gia đình có tác động rất lớn đến mọi thành viên trong gia đình đó. Với học sinh Tiểu học gia đình góp phần rất quan trọng đến kết quả học tập và quá trình hình thành nhân cách của các em. Buổi họp phụ huynh đầu năm, tôi đã đề ra yêu cầu để phụ huynh cùng rèn nếp cho học sinh.
          - Hàng ngày. kiểm tra sách vở của con.
          - Nhắc nhở con học và làm bài tập cô giao
          - Chuẩn bị sách, vở và đồ dùng học tập theo thời khoá biểu hàng ngày.
          - Giáo dục con ý thức gọn gàng, ngăn nắp khi học tập, vui chơi.
          - Sinh hoạt điều độ, đúng thời gian biểu, giờ nào việc nấy, tránh tình trạng vừa học vừa chơi.
          - Thường xuyên trao đổi cùng giáo viên chủ nhiệm, qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại hoặc qua sổ liên lạc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh nếp học tập ở lớp cũng như ở nhà.
Học sinh lớp 5 còn trong độ tuổi ham chơi, mau quên mà thực tế hiện nay có rất nhiều cái cuốn hút, lôi cuốn học sinh mạnh mẽ (ti vi, phim truyện, sách báo, vi tính, điện  thoại...) nó dễ dàng làm cho các em quên đi nhiệm vụ học tập của mình. Trong 35 em đó một số em có hoàn cảnh khó khăn như em Trần Lan Anh, Phạm Yến Chi,... nên sự quan tâm của gia đình đến con em mình còn rất hạn chế. Phải làm thế nào để các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình nhiều hơn nữa? Bằng cách tìm hiểu thực tế, gặp gỡ, trò chuyện với các em này, biết mức độ quan tâm từng gia đình tôi đã có biện pháp sau:
Với gia đình em Trần Lan Anh do bố mẹ mất sớm em phải ở với bác nên việc quan tâm tới con chưa thường xuyên. Chính điều đó tôi đã đến trao đổi về việc học tập của cháu để phụ huynh học sinh biết được kết quả của các em đạt được ở mức độ nào. Đối với em Phạm Yến Chi, Nguyễn Trung Đức,... tôi cũng tìm hiểu tương tự là đến từng gia đình để trao đổi.  Sau đó hướng dẫn họ cách giáo dục, động viên, .... cách giảng bài cho con em họ về các môn học. Đối với những em có gia đình không quan tâm thì tôi trao đổi tình hình học tập thường xuyên, đều đặn hàng tuần, hàng tháng qua điện thoại và  gặp gỡ trực tiếp.
Chính sự gặp gỡ, trao đổi thường xuyên ấy đã làm cho học sinh có chuyển biến đáng kể: Từ chỗ họ ít quan tâm đến chỗ họ đã giành nhiều thời gian đến việc học tập của con em mình hơn. Tuy nhiên mức độ quan tâm của mỗi gia đình có khác nhau.
Để có phương pháp giáo dục hiệu quả nhất tôi đã thường xuyên trao đổi, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường, tham khảo tài liệu trên mạng, sách báo,... Những tiến bộ của cá nhân mỗi học sinh hay của tập thể lớp dù nhỏ nhặt nhất cũng đều được tôi tuyên dương trước lớp và giờ chào cờ . Nhờ đó mà các em phấn khởi và cố gắng vươn lên để được khen, tuyên dương trước lớp và giờ chào cờ nhiều hơn.
Trong các tiết sinh hoạt, tôi thường giành một chút thời gian để kể cho học sinh nghe nhiều câu chuyện thực tế có tác dụng giáo dục cao.
Các bài giảng về đạo đức hoặc môn học có liên quan tới thực tiễn, tôi luôn
giúp học sinh tiến bộ về hành vi đạo đức, ... học sinh biết liên hệ thực tế ở lớp, ở
địa phương, tìm và học tập các gương tiêu biểu trong xã hội thực tại. Trên cơ sở
đó học sinh được khắc sâu bài, có biểu tượng cụ thể để rèn luyện, học tập và phấn đấu.
Đặc biệt thông qua các tổ chức khác trong nhà trường như tổ chức Đội, Sao, tôi còn xây dựng kế hoạch và giáo dục học sinh theo chủ đề năm học.
Mỗi thời điểm lại có một phong trào học tập rèn luyện được phát động theo từng chủ đề khác nhau phù hợp với từng chủ điểm đó. Với mỗi phong trào thi đua ấy tôi đều phát động học sinh cùng thực hiện 3 nhiều (nhiều việc làm tốt, nhiều lời phê học bài tốt, nhiều tiến bộ), các em sẽ cùng nhau phấn đấu. Với mỗi chủ đề tôi đề ra những câu hỏi cần thiết để học sinh tìm hiểu và sẽ trả lời vào các giờ sinh hoạt trong đợt thi "Hái hoa dân chủ". Cuối mỗi đợt thi đua giáo viên đều tổng kết, có khen, có thưởng, có phê bình.
Ví dụ: Trong tiết sinh hoạt của tuần 11, để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, tôi đã tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi "Hái hoa dân chủ". Ghi các câu hỏi vào bông hoa bằng giấy và tổ chức học sinh lên bốc thăm trả lời câu hỏi, bốc câu nào trả lời câu đó.
Một số câu hỏi như "Em hãy đọc thơ nói lên tình cảm của học sinh với các thầy cô giáo trong các bài tập đọc, bài thi ... em được biết?" (Cô giáo lớp em,... ) Hãy hát bài hát về thầy cô giáo?  "Mẹ của em ở trường ....; Một bông hồng em giành tặng cô...." ; Em giành được bao nhiêu việc học tốt, làm được mấy việc tốt để tặng thầy, cô? ....
Chào mừng Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12. Tôi phát động học sinh "Hành quân theo bước chân anh bộ đội cụ Hồ", sưu tầm các tranh ảnh về anh bộ đội. Ra một số câu hỏi đơn giản để các em ghi nhớ ngày 22 - 12 như: "Ngày 22 - 12 là ngày gì", "Các chú bộ đội thường mặc quần áo màu gì?", "Bố bạn nào là bộ đội?", " Bố em đóng quân ở đâu?", ... Từ đó,giáo dục các em lòng kính trọng, yêu quý các anh bộ đội, thái độ biết ơn và giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ.
Riêng ngày 8 - 3, ngoài việc tổ chức cho học sinh hái hoa dân chủ tôi còn tổ chức cho học sinh thi vẽ tranh, làm bưu thiếp tặng người thân, trưng bày các sản phẩm tự làm để tặng mẹ, tặng cô, tặng bạn gái... ( từ môn học Mĩ thuật, Kĩ thuật). Từ đó, học sinh có dịp thể hiện và phát huy tài năng sẵn có của mình. Và cũng qua đó giáo viên hiểu sâu hơn về sở thích năng lực và thái độ của từng học sinh. (Phụ lục 10)
Dịp Tết cổ truyền dân tộc tôi cùng nhà trường, các bậc phụ huynh của lớp tổ chức cho các em hoạt động trải nghiệm “Ngày Tết trên quê hương em”. Các em được tự tay chuẩn bị các nguyên liệu, gói những chiếc bánh chưng và học hỏi thêm nhiều điều để về phụ giúp gia đình chuẩn bị đón Tết (Phụ lục 11)
          Ngoài cô giáo chủ nhiệm lớp, các em còn được học các thầy, cô giáo bộ môn như: Âm nhạc, Tiếng Anh, Mĩ thuật, Thể dục,... nên việc rèn nề nếp cho học sinh lớp một là rất cần thiết. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn chuyên để cùng rèn nề nếp cho học sinh từ tư thế ngồi, cách cầm bút, cách phát biểu... Nếp này phải được rèn thường xuyên trong học sinh để các em tạo thói quen và trở thành điều kiện thuận lợi cho việc học tập ở những lớp trên.
  Để thực hiện các biện pháp như tôi đã trình bày, bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải cố gắng dạy tốt, quan tâm chất lượng của từng học sinh một cách thường xuyên. Đồng thời giáo viên là người mẹ, là tấm gương cho học sinh noi theo.
3. Những điểm mới của sáng kiến
Trong quá trình thực hiện, tôi nhận thấy biện pháp tôi áp dụng đã mang lại hiệu quả cao hơn so với những biện pháp trước đó, Cụ thể là: Nội dung quan trọng của sáng kiến này là nêu nên thực trạng, một số nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng học sinh thực hiện chưa tốt nề nếp, công tác chủ nhiệm của giáo viên chưa thực sự hiệu quả. Đặc biệt là đề xuất một số biện pháp chủ nhiệm, xây dựng lớp học hạnh phúc cho học sinh lớp 5; giúp giáo viên vận dụng vào từng trường hợp cụ thể. Các biện pháp này đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo của mọi đối tượng học sinh, giúp học sinh hoàn thành yêu cầu về năng lực, phẩm chất.   Học sinh được rèn tính kỉ luật, cẩn thận khi tham gia vào các hoạt động học tập ở trong, ở ngoài lớp học. Đồng thời phát triển được kĩ năng hợp tác nhóm, giúp các em chủ động tiếp thu kiến thức, vận dụng vào đời sống hàng ngày. Đây cũng là điểm mới so với các biện pháp cũ đã thực hiện trước đây.
4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp
          Điều kiện về con người:
          Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về công tác chủ nhiệm và biết vận dụng các phương pháp giảng dạy và giáo dục mới, nắm vững đặc điểm tâm lí của học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.
          Học sinh: lớp 5 có đủ sách, vở, đồ dùng học tập.
          Điều kiện về cơ sở vật chất: Nhà trường trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các đồ dùng, thiết bị dạy học: phòng học, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu, sách tham khảo, ti vi, máy chiếu, máy vi tính...
III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI
1. Hiệu quả kinh tế
Khi áp dụng các biện pháp này, các em được tham gia trải nghiệm các hoạt động thực tế. Tôi thấy các em đều hứng thú, tích cực hoạt động và tương tác với cô, với các bạn. Đồng thời, tôi có thể phát huy được hết những giá trị của các sở vật chất mà trường trang bị cho các lớp như: máy tính, máy chiếu, ti vi...
Giáo viên và học sinh chủ động sử dụng được nhiều phương tiện, thiết bị dạy - học đã có, góp phần giảm thiểu kinh phí cho việc mua sắm đồ dùng trong nhà trường, trong mỗi gia đình học sinh. Tiết kiệm kinh phí cho học sinh, giáo viên và nhà trường.
2. Hiệu quả về mặt xã hội
Do kiên trì thực hiện các biện pháp nêu trên nên lớp tôi đã trở thành lớp có nền nếp tốt, luôn đi đầu trong các phong trào.
Chất lượng học tập đã được nâng lên. Học sinh tập trung vào học hơn, lớp học sôi nổi, nhiệt tình. Tình trạng bỏ bài, nói leo, ngôi học không đúng, trả lời không đủ câu, giơ tay không đúng, chào hỏi không lễ phép, nghỉ học tự do đã không diễn ra. Các em mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động của trường, lớp; ý thức đạo đức của nhiều học sinh đã có sự thay đổi, nhiều em tiến bộ rõ rệt, ngoan ngoãn,tự giác học tập và tham gia các hoạt động của lớp, trường…. Song song với đạo đức học sinh có tiến bộ tốt thì các hoạt động phong trào của nhà trường cũng đạt kết quả cao, như Hội thi “Viết chữ đúng và đẹp”. Hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt đạt 2 Giải Ba, 4 Giải Khuyến khích
          Điều đó chứng tỏ rằng các biện pháp về công tác chủ nhiệm mà tôi áp dụng đã bước đầu có hiệu quả và được thực tế kiểm nghiệm.
Kết quả về ý thức và hành vi đạo đức có tiến bộ hơn so với các năm trước. Qua thống kê kết quả đánh giá, xếp loại các môn học và Năng lực, Phẩm chất của học sinh lớp tôi đầu năm học so với cuối Học kì II như sau:
+ Về đánh giá kết quả các môn học
 
 Nhìn vào kết quả đó, ta thấy chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục có tiến bộ rõ rệt. Các em đã có tiến bộ nhiều, đa số học sinh có ý thức học tập, thực hiện tốt các nội quy của nhà trường như đi học chuyên cần, đúng giờ, nghỉ học có xin phép; tập trung nhanh chóng, nghiêm túc việc xếp hàng ra vào lớp. Các em biết lễ phép với thầy cô, ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, biết chào hỏi khi có khách đến lớp, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc, biết tự quản trong những phút truy bài đầu giờ. Các em bước đầu thực hiện được quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ từ nhà đến trường. Qua các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa tôi thấy các em luôn mạnh dạn, tự tin nhất là đội ngũ cán sự lớp, các em biết giúp đỡ, tương trợ những bạn khó khăn trong lớp mình. Từ những biểu hiện trên của học sinh cho thấy việc giáo dục đạo đức cho học sinh đã có nhiều kết quả tốt. Các em được học tập, vui chơi, sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh, bổ ích, được sự quan tâm của Ban giám hiệu trường. Bên cạnh đó, đã xây dựng được mối quan hệ tốt giữa nhà trường và gia đình. Phụ huynh học sinh luôn quan tâm và chăm lo dạy dỗ con cái, phối hợp với nhà trường kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực ở các em.    
Khi thực hiện các biện pháp “Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm, xây dựng lớp học hạnh phúc”, tôi đã đạt được những thành công bước đầu cả về phía cá nhân tôi và cả lớp tôi chủ nhiệm. Đồng thời, bản thân tôi cũng như đồng nghiệp cũng đã nhìn thấy được thay đôi rất lớn của nhiều cá nhân học sinh nói riêng và tập thể lớp 5C nói chung. Sau đây là một số kết quả đạt được của lớp tôi chủ nhiệm:
- Tỉ lệ học sinh đi học chuyên cần đạt 100%, duy trì sĩ số 35/35 đạt 100/%.
- Ý thức chấp hành nội quy tốt, đa số học sinh ngoan ngoãn, biết vâng lời bố mẹ, thầy cô: đạt 98 - 100%.
- Chất lượng giáo dục:
   + Kết quả các môn học cuối năm
- Khen thưởng:
+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 12 em chiếm 34%
+ Học sinh có thành tích nổi trội hay tiến bộ vượt bậc: 7 em chiếm 20%
[bookmark: _GoBack]- 100% học sinh trong lớp đều tích cực tham gia các hoạt động phong trào “Ủng hộ người nghèo”, “Kế hoạch nhỏ” đạt kết quả cao, được tuyên dương trước toàn trường.
Nhìn vào kết quả đó, ta thấy chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục có tiến bộ rõ rệt. Điều đó một lần nữa khẳng định các biện pháp mà tôi vận dụng đã bước đầu phát huy hiệu quả và được thực tế kiểm nghiệm. Các giải pháp đưa ra có tính sáng tạo và khả thi.
3. Khả năng áp dụng và nhân rộng:
Sáng kiến là chìa khóa giúp giáo viên có nhận thức đúng và đầy đủ về công tác chủ nhiệm ở lớp 5, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ở Tiểu học. Đồng thời rút kinh nghiệm cho bản thân và đồng nghiệp trong quá trình giáo dục học sinh.
Các biện pháp mà tôi đã vận dụng rất dễ thực hiện, áp dụng được cho tất cả những giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp 5 và các lớp khác ở bậc Tiểu học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

